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	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I 
 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: VẬT LÍ 12



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18, chỉ được chọn một phương án. Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm.
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của chất lỏng?
A. Có hình dạng của bình chứa nó, không có thể tích riêng và dễ nén.
B. Có hình dạng của bình chứa nó, có thể tích riêng và khó nén.
C. Có hình dạng xác định, có thể tích riêng, khó nén.
D. Có hình dạng xác định, có thể tích riêng, dễ nén.
Câu 2. Quả bóng bay được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp vì
A.  khi mới thổi, không khí được thổi vào quả bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.
B.  cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động dãn ra và sau đó sẽ tự động co lại.
C.  không khí nhẹ và kích thích nhỏ nên chỉ có thể chui qua chỗ buộc quả bóng và đi ra ngoài.
D.  giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí qua đó thoát ra ngoài.
Câu 3. Trong công nghệ đúc đồng, có các quá trình chuyển thể nào?
A. Nóng chảy và bay hơi. 		B. Nóng chảy và đông đặc. 
C. Bay hơi và đông đặc.		D. Bay hơi và ngưng tụ.
[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]Câu 4. Quy ước dấu nào sau đây phù hợp với định luật I của nhiệt động lực học ………….?
[bookmark: bookmark=id.30j0zll]A. Vật nhận công: A < 0; vật nhận nhiệt lượng: Q < 0
[bookmark: bookmark=id.1fob9te]B. Vật nhận công: A > 0; vật nhận nhiệt lượng: Q > 0
[bookmark: bookmark=id.3znysh7]C. Vật thực hiện công: A > 0; vật truyền nhiệt lượng: Q > 0
D. Vật thực hiện công:A > 0; vật truyền nhiệt lượng: Q < 0
Câu 5. Khi thả một thỏi kim loại đã được nung nóng vào một chậu nước lạnh thì 
[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]A. nội năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.
[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm]B. nội năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm. 
C. nội năng của thỏi kim loại giảm, nội năng của nước tăng.
D. nội năng của thỏi kim loại tăng, nội năng của nước giảm.
Câu 6. Người ta cung cấp nhiệt lượng 25 J cho một lượng khí trong cylinder đặt nằm ngang. Lượng khí nở ra đẩy piston chuyển động trong cylinder được 10 cm. Biết lực ma sát giữa piston và cylinder có độ lớn 20 N và coi chuyển động của piston trong cylinder là đều. Độ biến thiên nội năng của lượng khí bằng
A. 20 J.	B. 27 J.	C. 23 J.	D. 25 J.
A = F. d = 20.0,1 = 2 J
Khí thực hiện công nên A <0

 = 25 - 2 =23 J
[bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]Câu 7. Điều nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt lượng?
[bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: bookmark=id.2s8eyo1]A. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình thực hiện công gọi là nhiệt lượng.
[bookmark: bookmark=id.17dp8vu]B. Nhiệt lượng có đơn vị là Joule và được đo bằng nhiệt kế. 
[bookmark: bookmark=id.3rdcrjn]C. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
D. Phần nội năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng.
Câu 8. Mỗi độ chia trong thang nhiệt độ Kelvin có độ lớn bằng
A. 1/275,15 khoảng cách giữa hai nhiệt độ mốc của thang nhiệt độ này.
B. 1/273 khoảng cách giữa hai nhiệt độ mốc của thang nhiệt độ này.
C. 1/273,16 khoảng cách giữa hai nhiệt độ mốc của thang nhiệt độ này.
D. 1/100 khoảng cách giữa hai nhiệt độ mốc của thang nhiệt độ này.
Câu 9. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất phụ thuộc
A. áp suất môi trường.
B. nhiệt độ nóng chảy của chất..
C. khối lượng của vật làm bằng chất đó.
D. bản chất của chất.
Câu 10. Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước nhưng không có watt kế. Để đo được công suất của dòng điện, học sinh đó lựa chọn thiết bị thay thế là
A. ampere kế và nhiệt kế. 			B. ampere kế và volt  kế.
C. điện kế và áp kế.				D. ampere kế và áp kế.


Câu 11. Trong thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước, nhiệt hoá hơi riêng của nước được xác định bằng công thức:. Giá trị là
A. khối lượng nước ban đầu trong ấm đun.
B. khối lượng nước trong ấm đun tại thời điểm t.
C. khối lượng nước bị bay hơi sau thời gian t.
D. khối lượng của nước và ấm đun.
Câu 12. Thiết bị nào sau đây không dùng để xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá?
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A. Nhiệt lượng kế.		B. Cân điện tử.		C. Nhiệt kế.			D. Watt kế. 
Câu 13. (đổi hình ) Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước. Ấm đun nước học sinh sử dụng có công suất 1500 W. Từ kết quả thí nghiệm, học sinh vẽ được đồ thị quan hệ giữa khối lượng nước trong ấm và thời gian của quá trình hoá hơi của nước như hình bên. Nhiệt hoá hơi riêng của nước mà học sinh này đo được gần đúng bằng 
[image: ]




A. 		B. 		C. 	D. 
Câu 14. Xét các tính chất sau của phân tử chất khí theo thuyết động học phân tử
(1). Các phân tử chuyển động không ngừng.
(2). Các phân tử có kích thước lớn hơn khoảng cách giữa các phân tử.
(3). Lực tương tác giữa các phân tử khí rất yếu.
(4).  Các phân tử chất khí dễ nén.
(5). Thể tích chất khí càng lớn thì phân tử chuyển động càng nhanh.
Các tính chất sai là
A. (1), (3), (5).		B. (2), (3).	C. (2), (5).	D. (2), (3), (5).
Câu 15. Đẩy piston của một cylinder đủ chậm để nén lượng khí chứa trong cylinder sao cho thể tích của lượng khí này giảm đi 2 lần ở nhiệt độ không đổi. Khi đó áp suất của khí trong cylinder 
A. giảm đi 2 lần.	B. tăng lên 2 lần.	C. tăng thêm 4 lần.	D. không thay đổi.
Câu 16. Một khối khí có nhiệt độ 110C. Để giảm thể tích khí còn một nửa khi áp suất không đổi thì phải
A. giảm nhiệt độ đến 5,40C				B. tăng nhiệt độ đến 220C
C. giảm nhiệt độ đến -1310C				D. giảm nhiệt độ đến -110C
Lời giải
Quá trình đẳng áp:


Câu 17. Cho biết 1 eV = 1,6.10-19 J. Một khối khí lí tưởng ở nhiệt độ 3865 K thì động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí đó bằng
A. 0,5 eV.		B. 0,75 eV.		C. 1 eV.		D. 0,25 eV.
Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử  =0,8. 10-19 =0,5eV.
Câu 18. Một khối khí ở nhiệt độ 270C có áp suất p = 4,5.10-9 N/m2. Hằng số Boltzmann k = 1,38.10-23 J/K. Số lượng phân tử trên mỗi lít của khối khí có giá trị xấp xỉ
A. 1010.		B. 1,1.109.			C. 108.			D. 1011.
Từ công thức: pV=NkT tính được 
N= =
· Đáp án B.
B. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, mỗi câu tối đa 1 điểm. Trong mỗi câu, thí sinh có 1 lựa chọn chính xác được 0,1 điểm, có 2 lựa chọn chính xác được 0,25 điểm, có 3 lựa chọn chính xác được 0,5 điểm, có 4 lựa chọn chính xác được 1 điểm


Câu 1. Một bong bóng hình cầu khi nổi lên mặt nước có bán kính là l mm. Cho biết trọng lượng riêng của nước là , áp suất khí quyển là  và nhiệt độ trong nước là không thay đổi theo độ sâu. Giả sử ở vị trí độ sâu h mà tại đó bong bóng có bán kính bằng một nửa bán kính khi ở mặt nước. 
a)  Thể tích bong bóng khi ở độ sâu h bằng một nửa thể tích bóng khi nó nổi lên mặt nước. 

b)  Biểu thức tính áp suất tác dụng lên bong bóng khi nó ở độ sâu h được xác định bởi: 
c) Trong quá trình nổi lên, áp suất tác dụng lên bong bóng càng giảm. 
d)  Độ sâu mà tại đó bong bóng có bán kính bằng một nửa bán kính khi ở mặt nước là 709,1 m. (làm tròn 1 chữ số thập phân). 
Lời giải: SAI - ĐÚNG – ĐÚNG - SAI
a.  Thể tích bong bóng nước khi ở độ sâu h bằng một nửa thể tích bóng nước khi nó nổi lên mặt nước. Sai. 
Thể tích bong bóng nước hình cầu được xác định từ biểu thức: 


Gọi V0 là thể tích của bong bóng trên mặt nước và thể 
tích của nó ở độ sâu h 


Vậy :
Thể tích bong bóng nước khi ở độ sâu h bằng 1/8 lần thể tích bong bóng nước khi nó nổi lên mặt nước. 

b.  Biểu thức tính áp suất của bong bóng khi nó ở độ sâu h được xác định bởi: . Đúng.

Khi bong bóng nước ở độ sâu h, nó chịu áp suất do khí quyển p0 gây ra và áp suất của nước tương ứng với độ sâu h nên khi nó ở độ sâu h, áp suất bong bóng nước được xác định bởi biểu thức . 
c. Trong quá trình nổi lên, khi càng lên cao áp suất của bong bóng nước càng giảm. Đúng.

Khi bong bóng nước ở độ sâu h, nó chịu áp suất do khí quyển p0 gây ra và áp suất của nước tương ứng với độ sâu h nên khi nó ở độ sâu h, áp suất bong bóng nước được xác định bởi biểu thức . Khi càng lên cao h giảm, khi đó áp suất bong bóng nước sẽ giảm. 
d. Độ sâu h của bóng nước mà tại đó bong bóng có bán kính bằng một nửa bán kính khi ở mặt nước cách mặt nước là 709,1 m. (làm tròn 1 chữ số thập phân). Đúng. 



Vì nhiệt độ của nước là không đổi, do đó áp dụng định luật Boyle, ta có:  
Câu 2. Một cylinder chứa một lượng khí ở nhiệt độ 250C, áp suất 105  N/m2 có diện tích mặt piston là 150 cm2, chiều cao cột khí trong cylinder là 30 cm . Khí dãn nở ở áp suất không đổi, nhiệt độ của nó tăng thêm 500C.
a) Nhiệt độ của cuối cùng của khối khí là 323 K.

b) Thể tích của khối khí sau khi dãn nở là .
c) Sau dãn nở đẳng áp, thể tích khối khí thay đổi một lượng là 0,4 lít.
d) Độ lớn công do khối khí thực hiện lên piston là 80 Joule.
Lời giải
a. Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (2) là 323 K.


+ Ta có:  Sai.

b. Thể tích của khối khí ở trạng thái (2) là 

+ Ta có: 


+ Áp dụng định luật Charles:		Sai.
c. Sau dãn nở đẳng áp, khối khí thay đổi một lượng là 0,4 lít.


+ Ta có:   Sai.
d. Độ lớn công do khối khí thực hiện lên piston là 80 Joule.


 Đúng.
Câu 3. Ngày nay người ta thường bơm khí nitrogen vào bánh xe đua, máy công nghiệp, máy bay và tàu vũ trụ… nhờ tính ổn định của khí nitrogen.
a. Áp suất của khí lên lốp xe phụ thuộc vào mật độ của khí trong lốp xe. 
b. Nếu hoạt động trong điều kiện lí tưởng nhiệt độ không đổi  thì động năng tịnh tiến trung bình của khí cũng không đổi. 
c. Áp suất của khí lên lốp xe tỉ lệ nghịch với bình phương vận tốc trung bình của các phân tử khí. 
d. Nhiệt độ khí trong lốp xe khi xe chưa hoạt động là 27 0C, khi xe hoạt động ở tốc độ cao, nhiệt độ của khí trong lốp xe tăng lên 4 lần thì động năng trung bình của khí cũng tăng lên 4 lần. 
Lời giải:

a)  ĐÚNG : vì áp suất tỉ lệ thuận với mật độ theo công thức 
b). ĐÚNG:  vì động năng tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. 

c). SAI: vì áp suất tỉ lệ thuận với trung bình của bình phương tốc độ theo công thức 
d).  SAI. 


Câu 4. Một xi lanh kín chứa 1 mol khí hydrogen ở điều kiện tiêu chuẩn 00C và áp suất 1atm. Biết khối lượng một phân tử khí hydrogen là 3,3. 10-27 kg  và 1 atm = 101325 Pa. Biết rằng căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử gọi là tốc độ căn quân phương trung bình.
a) Số phân tử khí hydro trong xi lanh là 6,02. 1023 hạt. 
b) Nội năng của khí trong xi lanh phụ thuộc vào nhiệt độ. 
c) Động năng tịnh tiến trung bình của khối khí trong bình ở 0 0C thì bằng không. 
d) Tốc độ căn quân phương trung bình của một phần tử khí trong xi lanh gần bằng 3,43.106 m/s.
Lời giải

a) 1 mol khí chứa  (hạt) . Chọn ĐÚNG.
b) Nội năng của khí trong xi lanh phụ thuộc vào nhiệt độ. 

Theo công thức nội năng: 
  nên nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ: Chọn ĐÚNG.
c) Động năng của khối khí trong bình ở 0 0C thì bằng không. 
Theo công thức nội năng:

  . Chọn SAI.
d) Giải thích:

 

 Chọn SAI.

C. PHẦN CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN: Thí sinh trả lời câu 1 đến 6. Mỗi câu đúng đạt được 0,25 điểm.

Câu 1. Nếu mối liên hệ thang nhiệt giai Celsius và thang nhiệt độ Fahrenheit được thiết lập bởi biểu thức:. Nếu số đọc trên thang nhiệt độ Fahrenheit gấp đôi số đọc trên thang nhiệt độ Celsius thì nhiệt độ Celsius có giá trị là bao nhiêu?(Kết quả chỉ lấy phần nguyên)
Giải 
Đáp số: 160 0C



Câu 2. Trong quá trình thực hành, Nam đã vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của khối chất lỏng theo nhiệt lượng cung cấp có dạng như hình bên dưới. Nhiệt hóa hơi của chất lỏng được tính toán có dạng là x. 105 J/kg. Hãy tìm x, biết nhiệt dung riêng của chất lỏng đó là (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
[image: A graph of a line  Description automatically generated]


Đoạn AB: Chất lỏng nhận một nhiệt lượng  để tăng nhiệt độ từ 20 0C đến80 0C. Khối lượng của chất lỏng là:

 

Nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng này là 
Câu 3. Một khối khí đem giãn nở đẳng áp từ nhiệt độ t1 = 32 0C đến nhiệt độ t1 = 117 0C, thể tích khối khí tăng thêm 1,7 lít. Tìm thể tích khối khí trước khi giãn nở theo đơn vị lít. Kết quả lấy 1 chữ số thập phân.
Lời giải

Trạng thái 1: 	

Trạng thái 2:  	
Áp dụng định luật Charles cho hai trạng thái (1) và (2):


Câu 4. Một lượng không khí bị giam trong quả cầu đàn hồi có thể tích 2,5 lít ở nhiệt độ 20 0C và áp suất 99,75 kPa. Khi nhúng quả cầu vào trong nước có nhiệt độ 5 0C  thì áp suất của không khí trong đó là 2.105  Pa. Hỏi thể tích của quả cầu giảm đi bao nhiêu lít? (Kết quả lấy 1 chữ số thập phân).
Lời giải
Phương trình trạng thái của khí lí tưởng:

 


Câu 5.  Khi nhiệt độ của một lượng khí lí tưởng tăng từ 20 0C lên nhiệt độ 40 0C thì động năng trung bình của khí lí tưởng tăng lên bao nhiêu lần? (Kết quả lấy 3 chữ số có nghĩa).
Lời giải:
Chọn A

 .

Câu 6. Một bình kín đựng 100 ml khí lí tưởng chứa  5.1021 phân tử khí ở áp suất 2.106  Pa. Tìm động năng trung bình chuyển động tịnh tiến của lượng khí trên là  J. Hãy tìm x. (kết quả chỉ lấy phần nguyên).
Lời giải: 
Từ công thức:
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